




CÔNG TY CỔ PHẰN ĐẰU Tư VÀ XÂY DỰNG
THỦY LỢI LÂM ĐỒNG VÀ CÁC CÔNG TY CON
Địa chỉ: số 87 Phù Đồng Thiên Vựơng, Phường BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHÁT
08, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.____________________Cho quý 1 kết thúc ngày 31/03/2023

Mẩu sô B 01 - DN/HN

BẢNG CÂN ĐỐI KÉ TOÁN HỢP NHÁT (TIÉP THEO)
Tại ngày 31 tháng 03 năm 2023

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN
Mã 
số TM

Tại ngày 
31/03/2023

Tại ngày 
01/01/2023

c. NỢ PHẢI TRẢ 300 395.149.042.491 418.246.663.386
I. Nợ ngắn hạn 310 329.640.446.757 412.838.067.652
1. Nợ phải trả người bán ngắn hạn 311 5.10 80.479.001.217 80.109.843.313
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 194.598.672.842 184.357.100.743
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 5.11 17.470.698.892 42.963.715.554
4. Phải trả người lao động 314 13.854.156.762 46.426.096.233
5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 5.12 2.107.464.369 8.019.512.449
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316 14.983.651 9.313.166
7. Phải trả ngắn hạn khác 319 5.13 5.457.348.074 6.880.161.282
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 5.14 7.337.000.000 35.491.453.962
9. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 5.15 5.814.732.237 6.034.732.237
10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 2.506.388.713 2.546.138.713
II. Nợ dài hạn 330 65.508.595.734 5.408.595.734
1. Phải trả dài hạn khác 337 5.13 4.522.095.734 4.422.095.734
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 5.14 60.000.000.000 -
3. Dự phòng phải trả dài hạn 342 5.15 986.500.000 986.500.000

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 653.212.978.384 612.642.985.430
I. Vốn chủ sở hữu 410 5.17 653.212.978.384 612.642.985.430
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 411 144.000.000.000 144.000.000.000

Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 144.000.000.000 144.000.000.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 412 9.052.708.180 9.052.708.180
3. Quỹ đầu tư phát triển 418 169.699.262.599 169.699.262.599
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 421 94.259.270.751 68.429.402.444

LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước 421a 68.419.667.445 1.259.679.453
LNST chưa phân phối kỳ này 421b 25.839.603.306 67.169.722.991

5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát 429 236.201.736.854 221.461.612.207

TỐNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 1.048.362.020.875 1.030.889.648.816

Lê Văn Quý 
Tổng giám đốc 

 

Các thuyết minh đính kèm là một bộ phận không tách rời của báo cáo tài chính 2
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